
STT Lớp MSV Họ và tên Ngày sinh Mã BHXH Ghi chú

1 16CFB02 20635100 Trần Nguyễn Khánh Vy 01/03/2002 7939229121

2 17CDL01 21681007 LÊ TRẦN THANH VÂN 06/12/2003 7933008630

3 17CIT01 21661007 Nguyễn Duy Linh 16/11/2003 8022139247

4 17CIT02 21661100 Ngô Hải Phúc 30/06/2003 7931863066

5 17CIT03 21661095 Cao Thị Kim Quyên 03/10/2003 8923186183

6 17CKD02 21611044 Nguyễn Thị Thu Hưởng 01/06/2003 7526081517

7 17CKD04 21611091 Nguyễn Thị Ánh Diệu 09/12/2003 5621554612

8 17CKD06 21611173 Nguyễn Thị Anh Đào 02/04/2003 7722248040

9 17CKD06 21611154 Nguyễn Mai Kỳ Uyên 16/02/2003 8022229868

10 17CKD07 21611181 Mai Thanh Phát 15/02/2003 7933329835

11 17CKD08 21611215 Lê Thị Ngọc Nhi 09/11/2003 5420069609

12 17CKT01 21621183 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13/05/2003 5220331336

13 17CKT04 21631103 Phan Lệ Mẫn 15/06/2003 8023120696

14 17CKT06 21631154 Nguyễn Thị Hoàng Yến 21/11/2003 3823974665

15 17CKT09 21631245 Đỗ Ngọc Huyền 21/03/2003 7937956494

16 17CKT16 21631460 Vũ Ngọc Hoàng Ngân 20/01/2003 7526821247

17 17CQT07 21641185 Nguyễn Xuân Hồng Tâm 23/06/2003 8322707990

18 17CQT07 21641206 Nguyễn Trương Thúy Vy 26/02/2003 7936342526

19 17CQT09 21641243 Thanh Lâm Như Quỳnh 12/03/2003 6020545703

20 17CQT09 21641266 Trần Ngô Thu Vân 09/01/2003 7936400329

21 17CQT28 21641840 TRÌNH MỸ KIỀU 17/03/2003 6021094029

22 17CQT28 21641846 Nguyễn Thùy Linh 03/11/2003 7931438312

23 17CSI01 21661024 Nguyễn Quốc Thuận 24/10/2003 7938654971

24 17CTA01 21621010 Nguyễn Trà Uyển Nhi 10/01/2001 6623583355

25 17CTA02 21621043 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 07/02/2003 8222980739

26 17CTA05 21621148 Phạm Thị Thảo Nguyên 25/03/2003 9121743898

27 17CTA06 21621175 Hoàng Khánh Linh 27/10/1999 7931235531

28 17CTA08 21621219 Võ An Phương Thảo 23/06/2003 7935850264

29 17CTX01 21671014 Trần Hoài Nhân 14/05/2003 7424557343

30 18CFB01 22635001 Nguyễn Nhật Duy 15/06/2001 8023300257

31 18CFB03 22635069 Châu Kết Linh 05/09/2004 7933781694

32 18CFB04 22635120 Trịnh Võ Ngọc Trâm 06/02/2004 8224128858

33 18CFB04 22635091 Trần Thị Thu Thanh 29/01/2004 6020721073

34 18CIM01 22651022
NGUYỄN NGỌC TUYẾT 

NHI
17/09/2003 7526494499

35 18CIM01 22651021 Bùi Ngọc Thanh Thảo 28/06/2004 7937701146

36 18CIM01 22651027 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 02/12/2004 7932463932

37 18CIM01 22651025 Trần Vương Bảo Yến 28/09/2004 7937769462

38 18CIT03 22661068 Nguyễn Văn Bảo 24/08/2003 9521777860

39 18CKD01 22611003 Lợi Vân Anh 04/11/2001 7933668744

40 18CKD03 22611087 Nguyễn Văn Vũ 02/01/2001 7221620686

41 18CKD04 22611112 Nguyễn Thảo Linh 07/11/2004 8023355180

42 18CKD06 22611159 Nguyễn Thị Thùy Ngân 02/10/2004 7423164522

43 18CKD06 22611179 NGUYỄN THANH THỊNH 31/08/2004 6021027507

44 18CKD07 22611190 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/12/2002 5120387990

45 18CKT03 22631063 Trần Thị Huỳnh Như 06/09/2004 8023242411

46 18CKT05 22631127 Dương Huỳnh Thanh Mai 25/10/2004 8023457060

47 18CKT07 22631196 Nguyễn Trần Đan Minh 22/07/2004 8022725018

48 18CKT07 22631204 Đoàn Nguyễn Kiều My 25/01/2004 8023249269
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49 18CKT08 22631234 Nguyễn Cao Yến Nhi 29/12/2003 9621271769

50 18CKT09 22631259 Hồ Thị Thanh Ngân 07/02/2004 6623450585

51 18CKT09 22631267 Trương Vũ Thu Ngân 24/07/2004 8022652069

52 18CKT10 22631285 Võ Trần Thị Minh Thơ 16/05/2003 8222977661

53 18CKT11 22631314 Lê Thị Mỹ Trân 28/10/2004 9422533801

54 18CKT11 22631327
NGUYỄN THỊ THANH 

NGÂN
17/10/2004 8022757253

55 18CKT12 22631353 Nguyễn Hồng Ngọc Vy 20/11/2002 7934089166

56 18CKT14 22631411 Nguyễn Quỳnh Như 01/08/2003 7938001856

57 18CKT15 22631428 Nguyễn Thị Minh Thy 30/04/2004 5121719845

58 18CKT15 22631440 PHAN THỊ TRÚC XINH 04/01/2004 5820590928

59 18CKT15 22631427 Đào Hải Yến 02/08/2004 7524684424

60 18CKT17 22631494 Huỳnh Bảo Hân 29/06/2004 7931646399

61 18CKT17 22631495 Huỳnh Phạm Mỹ Phương 12/09/2004 7936100579

62 18CKT18 22631516 VÕ TÂM NGHI 04/12/2004 7525612888

63 18CKT19 22631550 TRỊNH THỊ KIỀU OANH 02/05/2004 7526191017

64 18CKT19 22631557
NGUYỄN PHAN THANH 

TRINH
14/10/2003 5820089443

65 18CKT20 22631574 Nguyễn Thiên Trúc 05/01/2004 7221218068

66 18CLG01 22613019 VÕ THỊ THÙY TRANG 20/04/2003 7523983896

67 18CLG03 22613066 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH 12/11/2000 7936347688

68 18CLG03 22613084 Ngô Quốc Vương 05/09/2004 7021669605

69 18CLG04 22613109 TRẦN THỊ THU NGA 22/11/2004 5221774712

70 18CLG04 22613110 Võ Lê Hoài Quý 05/01/2003 7935836817

71 18CLG06 22613177 Nguyễn Ngọc Quỳnh 17/08/2004 8221915565

72 18CLG06 22613155 PHAN THỊ KIM THÙY 04/10/2004 7932446963

73 18CLG08 22613183 Trần Thị Kim Gấm 12/08/2004 7221814088

74 18CQT01 22641017 PHẠM NHẬT VY 23/07/2003 7939230434

75 18CQT02 22641051 NGUYỄN TRUNG KIÊN 28/10/2003 7526480590

76 18CQT02 22641046 Nguyễn Thành Long 22/01/2002 7936634764

77 18CQT02 22641060 NGUYỄN THẢO NHI 23/04/2001 7933646814

78 18CQT07 22641208 ĐẶNG NGUYỄN GIA KIỆT 14/02/2004 7931438240

79 18CQT07 22641187 Nguyễn Thanh Trúc 20/08/2003 7221863701

80 18CQT08 22641212 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02/12/2004 8023211946

81 18CQT09 22641262 Huỳnh Kim Tuyền 06/10/2003 7934633192

82 18CQT09 22641242
NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 

VY
20/08/2004 7721921842

83 18CQT10 22641286 Văn Hoàng Phúc 14/01/2004 8022803079

84 18CQT11 22641324 Huỳnh Lương Quốc Bảo 30/09/2004 7933572237

85 18CQT11 22641305 PHẠM THỊ CẨM LOAN 10/07/2004 8022709256

86 18CQT11 22641330 Hoàng Ngọc Nhất 27/08/2001 6823124712

87 18CQT11 22641313 LÃ NGUYỄN MINH THƯ 19/12/2003 7934216517

88 18CQT11 22641309 Phan Thị Hồng Thủy 24/01/2004 7934308960

89 18CQT12 22641339 Nguyễn Hoài Ngọc Diễm 27/07/2004 7721664594

90 18CQT12 22641343 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 25/05/2004 8022710106

91 18CQT12 22641355 Nguyễn Huỳnh Tấn Lộc 10/10/2004 7934990398

92 18CQT13 22641389 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 10/04/2004 8223720522

93 18CQT15 22641438 Trương Bảo Nhi 18/12/2004 7937840753

94 18CQT17 22641503 Vũ Thị Hồng Nhung 26/06/2002 7721424209

95 18CQT18 22641519 TRẦN THỊ THÚY KIỀU 10/10/2004 7934593143

96 18CQT18 22641522 Đặng Văn Thiên 30/08/2004 5220969858

97 18CQT19 22641552 Nguyễn Xuân Ý 08/06/2004 5820290022



STT Lớp MSV Họ và tên Ngày sinh Mã BHXH Ghi chú

98 18CQT22 22641633 PHAN LONG ÂN 20/11/2004 6021457817

99 18CQT22 22641640 Lê Thị Hồng Nhung 11/10/2004 8223159418

100 18CQT22 22641642 Nguyễn Trần Tuấn Vĩ 11/09/2004 7221581822

101 18CQT24 22641694 Đoàn Thị Mỹ Dung 08/03/2004 6020242600

102 18CQT24 22641707 KIỀU THỊ DIỄM QUYÊN 25/05/2004 8022003267

103 18CQT26 22641772 Huỳnh Thị Hồng Hạnh 08/03/2004 8023355935

104 18CQT26 22641759 Nguyễn Thị Thúy Vy 14/03/2004 8322676822

105 18CQT30 22641891 Từ Xuân Nhi 04/07/2003 7937930875

106 18CSI01 22662015 Nguyễn Thanh Cảnh 18/10/2002 8022334494

107 18CSI02 22662035 VÕ THÀNH DANH 07/11/2004 8923588015

108 18CSI02 22662040 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 10/12/2004 6720992039

109 18CSI02 22662037 Trần Phước Toàn 29/08/2004 8022708012

110 18CTA01 22621010 LƯƠNG TUYẾT ĐÀO 15/05/2003 7934578257

111 18CTA01 22621026 Bùi Văn Tiến 15/09/1999 7938666196

112 18CTA02 22621048 Nguyễn Ngọc Quỳnh 10/02/2002 7021326300

113 18CTA02 22621039 NGÔ THỊ CẨM TIÊN 30/09/2002 9520893095

114 18CTA03 22621081 Chan Thị Hạnh Duyên 10/11/2004 7936392947

115 18CTA04 22621111 Nguyễn Thị Phương Nguyên 20/05/2004 5820582542

116 18CTA05 22621134 Đặng Thanh Lam 31/05/2004 7936398996

117 18CTA05 22621128 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/05/2004 6624177497

118 18CTA05 22621145 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 16/09/2004 5820070101

119 18CTA06 22621176 Trương Phương Huyền 01/02/2004 5420069522

120 18CTA06 22621177 Nguyễn Thị Hoàng Lam 14/01/2003 8322769008

121 18CTA06 22621182 Phạm Hoàng Phúc 08/10/2003 8023298561

122 18CTX01 22671020 Đỗ Thị Hạnh 10/03/2004 3823483269

123 18CTX01 22671027 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/05/2004 9123895819

124 18CXN02 22612034 Bùi Thanh Thảo 03/03/2004 7222532571

125 18CXN04 22612095 Phạm Hoài Ân 18/06/2004 7022540117

126 18CXN04 22612105 Nguyễn Phi Khánh Phương 16/07/2002 7933185543

127 18CXN04 22612098 Trần Quốc Vũ 03/11/2004 5220381140

128 19CAD01 23634016 Nguyễn Thị Kim Yến 19/11/2005 8922928804

129 19CFB01 23635028 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/03/2005 8023370647

130 19CFB04 23635108 Huỳnh Thị Ngọc Như 05/09/2005 8223326469

131 19CFB05 23635135 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 04/11/2005 5120510953

132 19CFB06 23635173 Huỳnh Anh Thư 24/03/2005 7935275440

133 19CIT01 23661004 Phùng Xuân Hoàng 03/01/1997 6020271479

134 19CIT02 23661041 Kiều Gia Huy 26/06/2005 8022029328

135 19CIT03 23661062 Trần Ngọc Minh Huy 30/11/2005 7934328465

136 19CIT04 23661104 Trần Công Thiện 07/07/2005 8223344835

137 19CKD01 23611013 Cao Thị Mỹ Phụng 09/05/2004 8322870924

138 19CKD03 23611063 Nguyễn Bảo Quỳnh Ngân 24/12/2005 6020457580

139 19CKD04 23611095 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/08/2005 8222817130

140 19CKR02 23622046 Lê Trúc Viên 12/11/2005 6422187842

141 19CKS03 23682085 Nguyễn Nhật Thanh Quang 23/11/2005 6020355615

142 19CKS03 23682084 Nguyễn Nhật Thanh Vinh 23/11/2005 6020338943

143 19CKT02 23631060 Nguyễn Thị Thu Hồng 08/06/2005 7022186284

144 19CKT04 23631110 Đoàn Phạm Ngọc Giao 11/09/2005 7937751151

145 19CKT04 23631107 Nguyễn Tường Vy 15/10/2005 8023616856

146 19CKT05 23631144 Nguyễn Thị Thúy Kiều 31/07/2005 8322204571

147 19CKT06 23631173 Nguyễn Thị Anh Thư 29/09/2005 8021848560

148 19CKT07 23631185 La Huỳnh Như 28/03/2005 8922846339

149 19CKT12 23631354 Nguyễn Bảo Hà 07/10/2005 9521804736
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150 19CKT13 23631375 Hoàng Ngọc Tường Vy 06/08/2004 7933904049

151 19CLG03 23613075 Cao Nguyễn Hoài Linh 18/05/2005 8022856608

152 19CLG05 23613132 Lê Công Hậu 31/05/2005 7932962919

153 19CLG05 23613125 Huỳnh Thị Ngọc Nhung 15/12/2003 8223326467

154 19CMG01 23600292 Vũ Thiện Quân 02/08/2005 7932974271

155 19CMK02 23600050 Phạm Thị Thanh Ngân 18/09/2004 8022659467

156 19CMK02 23600051 Nguyễn Ngọc Trân 22/06/2004 7524745307

157 19CMK05 23600137 Phạm Thị Anh Thư 04/05/2005 5820070690

158 19CMK07 23600223 Trần Thị Lan Anh 24/09/2005 6624119459

159 19CMK08 23600231 Nguyễn Trần Thiên Hân 26/06/2005 5820764618

160 19CMK08 23600253 Đặng Thị Bích Thư 27/11/2005 5420568958

161 19CQT01 23641010 Quách Lương Thùy Trâm 03/02/2001 9123411035

162 19CQT03 23641086 Đinh Ngọc Anh Thư 07/07/2004 9321773989

163 19CQT03 23641070 Trần Diện Toàn 20/06/2003 8023482917

164 19CQT04 23641121 Nguyễn Trịnh Phương Thanh 19/04/2005 6421609888

165 19CQT06 23641160 Nguyễn Thị Nhã Linh 13/05/2005 7936692882

166 19CQT07 23641194 Nguyễn Thị Thùy Dương 22/05/2005 8223735738

167 19CQT07 23641190 Nguyễn Mỹ Quyên 04/12/2005 8022508201

168 19CQT08 23641233 Trần Trường Hoàng 28/07/2005 7933104565

169 19CQT12 23641357 Lê Quỳnh Bảo Ngọc 21/12/2005 7931452762

170 19CQT13 23641384 Nguyễn Anh Thư 22/09/2005 7937687222

171 19CQT17 23641495 Cao Thị Thanh Hương 07/05/2002 7933934241

172 19CQT18 23641545 Phạm Thế Khang 16/04/2005 8223225609

173 19CQT18 23641520 Trần Chí Thành 27/11/2004 7931418157

174 19CSI01 23662017 Hạng Hoàng Minh Quang 11/10/2005 7932475088

175 19CSI02 23662054 Hoàng Hải Đăng 12/11/2005 7929098761

176 19CSI02 23662034 Nguyễn Thị Bảo Trâm 01/08/2005 7931497349

177 19CTA02 23621038 Phan Thị Ngọc Thảo 16/08/2005 7938023896

178 19CTA02 23621044 Lê Thị Yến Vy 03/07/2005 7721863857

179 19CTA03 23621075 Đặng Nguyễn Trúc Lan 29/06/2005 8924522056

180 19CTA03 23621083 Trần Kiều Nga 07/08/2005 6020211859

181 19CTA05 23621132 Phan Anh Tiệp 08/08/2005 6720742965

182 19CTX01 23671037 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/12/2003 6821540284

183 19CTX01 23671039 Nguyễn Hữu Tịnh Nghi 26/10/2005 6822736051

184 19CXN01 23612010 Đỗ Thị Thảo Nguyên 25/07/2001 9122550344

185 19CXN02 23612035 Nguyễn Thị Cẩm Hương 02/01/2005 8321686334

186 19CXN04 23612116 Võ Thị Kim Chi 15/01/2005 5220329346

187 19CXN04 23612118 Huỳnh Thị Ngọc Điệp 14/08/2005 5121158125


